
Stt MSV Họ Tên Pháp Danh Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú

1 1350000001 Nguyễn Văn An Thích Minh Thành 07/05/1983 Trà Vinh

2 1350000006 Ngô Văn Công Thích Hiểu Thiện 27/10/1991 Hà Nội

3 1350000007 Nguyễn Văn Cúc Thích Trí Lạc 14/06/1992 Trà Vinh

4 1350000020 Huỳnh Lê Trung Hiếu Thích Trí Hải 28/07/1987 Trà Vinh

5 1350000022 Ngô Võ Đình Huấn Thích Tịnh Nghiêm 11/03/1986 Tiền Giang

6 1350000033 Văn Kim Lâm Thích Thông Định 21/02/1992 Quảng Nam

7 1350000034 Võ Trọng Lễ Thích Nhuận Lạc 10/08/1995 TP. Hồ Chí Minh

8 1350000039 Bùi Văn Nghị Thích Hải Tấn 10/07/1992 Thừa Thiên Huế

9 1350000042 Nguyễn Lâm Thiện Nhân Thích Thiên Huệ 12/04/1994 Sóc Trăng

10 1350000043 Trần Quang Đại Nhân Thích Trung Nhân 17/03/1993 Thừa Thiên Huế

11 1350000064 Trương Vĩnh Tân Thích Minh Hải 24/09/1990 Trà Vinh

12 1350000091 Trần Văn Tuấn Thích Tánh Mẫn 12/05/1993 Bình Định

13 1350000097 Vũ Thanh Tùng Thích Chúc Lộc 12/02/1988 Quảng Nam

14 1350000103 Nguyễn Thị Ngọc Châu Thích Nữ Uyển Thông 20/01/1993 Thừa Thiên Huế

15 1350000106 Nguyễn Thị Anh Đào Thích Nữ Chơn Thảo 14/07/1994 Quảng Trị

16 1350000133 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Thích Nữ Huệ Thùy 13/02/1996 Vĩnh Long

17 1350000142 Đặng Thị Phương Hoa Thích Nữ Liên Viên 04/12/1994 Đắk Lắk

18 1350000145 Nguyễn Thị Thu Hoài Thích Nữ Tuệ Hỷ 30/06/1997 Quảng Trị

19 1350000159 Nguyễn Thị Hồng Lam Thích Nữ Chơn Từ 13/09/1985 Tiền Giang
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20 1350000161 Nguyễn Thị Mỹ Lệ Thích Nữ Huệ Giác 02/02/1994 Đồng Nai

21 1350000162 Phan Thị Liên Thích Nữ Nguyên Tâm 01/02/1986 Đắk Lắk

22 1350000166 Trần Thị Thùy Linh Thích Nữ Thanh Hảo 15/12/1995 Quảng Trị

23 1350000178 Trịnh Thị Kim Ngân Thích Nữ Nguyên Ý 12/04/1995 Bình Định

24 1350000202 Phạm Thị Phương Thích Nữ Thanh Thanh 17/06/1994 Hà Nam

25 1350000203 Phạm Thị Bích Phượng Thích Nữ Hạnh Liên 08/03/1992 Đồng Tháp

26 1350000223 Nguyễn Thị Thanh Thảo Thích Nữ Tịnh Ý 09/03/1994 Quảng Nam

27 1350000233 Nguyễn Thị Anh Thư Thích Nữ Trung Hỷ 18/08/1992 Bình Định

28 1350000234 Ngô Thị Kim Thuần Thích Nữ Tuệ Hương 09/12/1992 Quảng Trị

29 1350000235 Phạm Thị Thương Thích Nữ Huệ Hải 18/01/1993 Đắk Lắk

30 1350000252 Huỳnh Thị Mỹ Trinh Thích Nữ Viên Lạc 18/01/1995 Vĩnh Long

31 1350000255 Lê Thị Tuyết Trinh Thích Nữ Tuệ Thanh 02/02/1993 Quảng Trị

32 1350000270 Đoạn Thị Yến Thích Nữ Hạnh Từ 20/10/1991 Quảng Trị

33 1350000271 Văn Thị Ngọc Ánh Thích Nữ Hạnh Hiếu 05/03/1995 Quảng Trị

34 1370000280 Trần Thị Thanh Chung Thích Nữ Hạnh Nhẫn 14/05/1985 Khánh Hòa Liên kết đào tạo

35 1370000295 Lê Quang Cơ Thích Thiện Trí 07/12/1990 Đắk Lắk Liên kết đào tạo

36 1370000309 Phan Thị Thu Hồng Thích Nữ Tịnh Trí 02/04/1994 Bà Rịa - Vũng Tàu Liên kết đào tạo

37 1370000313 Phạm Ngọc Huyền Thích Nữ Nguyên An 20/07/1996 Bình Định Liên kết đào tạo

38 1370000320 Nguyễn Thị Thu Nga Thích Nữ Liên Tuyến 26/01/1979 Khánh Hòa Liên kết đào tạo

39 1370000323 Tô Thị Bích Ngọc Thích Nữ Thanh Thảo 28/06/1994 Ninh Thuận Liên kết đào tạo

40 1370000324 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Thích Nữ Liên Nhụy 23/12/1986 Khánh Hòa Liên kết đào tạo

41 1370000329 Đoàn Thị Hồng Thắm Thích Nữ Quang Thảo 20/03/1997 Gia Lai Liên kết đào tạo

42 1370000331 Trần Thị Minh Thuận Thích Nữ Quảng Hòa 23/07/1987 Đắk Lắk Liên kết đào tạo
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